1

            ÔN TẬP CHƯƠNG  ĐIỆN TỪ HỌC ( TIẾP THEO) CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA GIỮA KỲTIẾT 53
Câu 1: Cách nào có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây ntn?.

Câu 2: Phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều ? Các thiết bị nào  không sử dụng dòng điện xoay chiều ?

Câu 3: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện  thế 6V thì độ sáng của đèn ở ntn?: 

Câu 4: Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là?



Câu 5: Khi truyền tải điện năng đi xa, ở nơi truyền đi người ta cần lắp máy gì? mục đích là gì? Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế xuống điện áp sử dụng thì cần dùng:  

Câu 6: công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ? Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ ntn? .

Câu 7.  Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ ntn? Cùng công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. So sánh công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 400kV so với khi hiệu điện thế là 200kV 

Câu 8: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là bao nhiêu?

Câu 9: Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là?  
Câu 10: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì từ trường trong lõi sắt từ sẽ ntn?  Máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng nào?Nguyên tắc hoạt động ? có  thể sử dụng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế không? vì sao?

Câu 11: Để nâng hiệu điện thế từ U = 25000V lên đến hiệu điện thế U’= 500000V, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là? 
Câu 12: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng và cuộn thứ cấp có 240 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là?    
CHƯƠNG III: QUANH HỌC

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ?  Nếu tia sáng đi từ môi trường nước sang môi trường không khí thìquan hệ giữa góc khúc xạ , góc tới ntn? Nếu tia sáng đi từ môi trường không khí sang môi trường nước thì thì quan hệ  góc tới , góc khúc xạ nth?.
Câu 2: Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ nhìn thấy ảnh của viên bi trong nước có vị trí gần hay xa hơn ? Ảnh của viên bi nằm trên vị trí thực của viên sỏi không?                  
Câu 3: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước khi ta tăng dần góc tới thì góc khúc xạ nth? Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thìquan hệ giữa góc khúc xạ, góc tới ntn?
Câu 4: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng?độ
Câu 5: Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất trong suốt. Khi góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r = 300. Khi tia sáng truyền ngược lại với góc tới i = 300 thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu đô?
Câu 6: Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng với góc tới bằng 450 thì cho tia phản xạ hợp vớ tia khúc xạ một góc 1050. Góc khúc xạ bằng bao nhiêu độ? 
 Câu 7: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló đi nth ? Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló đi nth? ? Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia lóđi nth? 
Câu 8: Thấu kính là gì? thế nào là thấu kính hội tụ ? phân kỳ? có đặc điểm biến đổi các chùm sáng đặc biệt ntn?
Câu 9: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm ntn ?Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm ntn?
Câu 10: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh ntn khi vật nằm trong khoảng tiêu cự và nằm ngoài khoảng tiêu cự ?Đặt một vật AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng d = 2f  thì ảnh A’B’của AB qua thấu kính có tính chất ntn?  

Câu 11: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA = 
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 cho ảnh A’B’.độ cao  Ảnh A’B’ có đặc điểm gì? Khi một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ, thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng ntn? 
Câu 12: Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải nằm ở vị trí ntn? 

Câu 13 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm. Một vật thật AB = 6mm cách thấu kính 8cm. Ảnh thu được cao bao nhiêu? Khi di chuyểnAB theo hướng ra xa thấu kính 6cm tính chất ảnh thay đổi ntn? 
Câu 14: Dấu hiệu nhận biết thấu kính phân kì là gì?  Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló đi ntn?  Tia sáng qua thấu kính phân kì không bị đổi hướng là tia đi qua điểm nào? Để có tia ló song song với trục chính của một thấu kính phân kỳ thì tia tới có đặc điểm ntn?       

Câu 15 Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Tiêu cự của thấu kính này là bao nhiêu?   

 Câu 16: Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’có đặc điểm ntn? Khi đặt trang sách trước một thấu kính phân kỳ thì  ảnh của dòng chữ to hay  nhỏ hơn dòng chữ thật trên trang sách?.
Câu 17: Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng vị trí tiêu điểm ?Đối với thấu kính phân kỳ, khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh ảo của vật tạo bởi thấu kính ở trước và cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu ?
Câu 18: Ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ giống nhau khác nhau ở những điểm nào?  .

Câu 19: Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’ thì bao nhiêu? 

Câu 20: Vật AB= 6mm đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 12cm,  có A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng OA= 8cm  cho ảnh A’B’bao nhiêu?
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